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NAM A BANK – HỘI SỞ 

[A] 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám , Quận 3, TP HCM 

[T] 0283 929 6699 - [F] 0283 929 6688 

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn 

 

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Đơn vị tính: VNĐ, biểu phí chưa bao gồm VAT  

Hiệu lực …… ngày 01 tháng 08 năm 2022 

I - DỊCH VỤ EBANKING SMS BANKING MOBILE BANKING OPEN BANKING 

1. Phí tra soát    

Tra soát (Trường hợp lỗi không thuộc về Nam A 

Bank) 
Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2. Phí chuyển tiền    

Trong hệ thống Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

Ngoài hệ thống - Chuyển tiền thông thường - Miễn phí Miễn phí 

Ngoài hệ thống - Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 -   

− Số tiền giao dịch từ 500.000 VND trở xuống - Miễn phí Miễn phí 

− Số tiền từ 500.001 VND đến 2.000.000 VND - Miễn phí Miễn phí 

− Số tiền giao dịch từ 2.000.001 VND cho đến 

100.000.000 VND 
- Miễn phí Miễn phí 

− Số tiền giao dịch trên 100 triệu VND - Miễn phí Miễn phí 

Phí gửi tin nhắn đến đầu số dịch vụ 
1.500 VND/tin 

nhắn (1) - - 

3. Phí duy trì dịch vụ 

9.000 VND/ Số tài 

khoản / Số điện thoại / 

tháng 

Miễn phí(2) Miễn phí(2) 

4. Phí điều chỉnh hạn mức Mobile Banking & Open Banking : Miễn phí 

** Phí điều chỉnh hạn mức là phí áp dụng khi Khách hàng điều chỉnh tăng / giảm hạn mức 

5. Tài khoản Green Account: Mức phí VND Mức phí ngoại tệ 

Mở tài khoản Miễn phí - 

Quản lý tài khoản Miễn phí - 

Số dư tối thiểu Không duy trì số dư tối thiểu - 

6. ONEBANK 

− Nộp tiền mặt vào tài khoản thanh 

toán tại ONEBANK (3) 
Miễn phí - 

− Rút tiền mặt từ tài tài khoản thanh 

toán tại ONEBANK (4) 
Miễn phí - 

II. DỊCH VỤ THANH TOÁN HAPPYPAY 

1. Giải thích ký tự:  

- Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT): Là Khách hàng Cá nhân có đăng ký sử dụng dịch vụ HappyPay của Nam A Bank và có 

địa điểm kinh doanh, kinh doanh hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. 

2. Quy định chung 

 ĐVCNTT 

Phí dịch vụ 
Tài khoản thanh toán mở tại Nam A Bank 

nhận thanh toán 
0,8%/Giao dịch 

Phí khác 

Phí khởi tạo thông tin QR Code (thu 01 

lần) 
Miễn phí 

Phí duy trì (thu định kỳ) Miễn phí 

Phí kết nối hệ thống (thu 01 lần) Miễn phí 
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Hạn mức 

giao dịch 

Tài khoản thanh toán mở tại Nam A Bank 

nhận thanh toán 
Không giới hạn 

Lưu ý: 

- Phí dịch vụ sẽ không hoàn lại cho ĐVCNTT trong các giao dịch hoàn tiền do ĐVCNTT thực hiện. 

III. DỊCH VỤ MOBILE BANKPLUS 

Khoản mục phí Mức phí  

Kênh áp dụng Sim BankPlus + USSD (*123#, *189#) 

Đăng ký  

Phí đăng ký Miễn phí 

Phí duy trì 8.000 VND/tháng 

- * Miễn phí 03 tháng duy trì dịch vụ kể từ tháng kích hoạt đầu tiên. 

- Không bao gồm phí dịch vụ SMS Banking. 

Kiểm tra  

Phí tra cứu giao dịch/ tra cứu số dư Miễn phí 

Chuyển tiền  

Phí chuyển tiền trong ngân hàng Miễn phí 

Phí chuyển tiền ngoài ngân hàng 10.000 VND/giao dịch 

Thanh toán (cho cá nhân và cho người khác)  

Nạp tiền cho thuê bao trả trước của Viettel - Miễn phí 

Thanh toán cước cho thuê bao trả sau của Viettel (Di 

động, Dcom, HomePhone, PSTN, ADSL, FTTH, 

Leasedline, Truyền hình cáp, ...) 

- Miễn phí 

Thanh toán hóa đơn khác Miễn phí 

Phí khác  

Phí mở/khóa/hủy dịch vụ Miễn phí 

Phí cấp lại PIN/ thay đổi thông tin dịch vụ BankPlus 10.000 VND/giao dịch 

 

IV. MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP TRÊN OPEN BANKING 

Stt Mục phí Mức phí (chưa VAT) 

1 Số tài khoản là số ĐTDĐ Miễn phí 

2 Số tài khoản là số thẻ CCCD Miễn phí 

3 Số tài khoản tùy chọn 9 số  

3.1 
Tổ hợp tất cả các số trùng aaaaaaaaa, với a là số từ 0 đến 9  

Tổ hợp tất cả các số tiến abcdefghi 
1,000,000,000 

3.2 

Tổ hợp 8 số trùng: aaaaaaaax/xaaaaaaaa 

Tổ hợp aaaaXaaaa với a, x là các số từ 0 đến 9 

Tổ hợp 7 số trùng dạng aaaaaaabb/bbaaaaaaa với bb thuộc 66,88,99,68,86,39,79 

300,000,000 

3.3 

Tổ hợp 7 số trùng với bb thuộc nhóm loại trừ từ nhóm giá 2 

Tổ hợp 6 số trùng với bbb thuộc các số ngẫu nhiên từ 0 đến 9 

Tổ hợp aaaaXbbbb với a,b,x là các số ngẫu nhiên từ 0 đến 9 

Tổ hợp axxxxxxxc/axxxxxxxa với "xxxxxxx" là 7 số trùng hoặc số tiến liên tiếp 

Tổ hợp 5 số trùng với bbbb thuộc các số ngẫu nhiên từ        0 đến 9 

Tổ hợp: abbbabbbb/ abbbabbba/ abbbbabbb với a khác b 

Tổ hợp [abab] & nhóm 5 số tiến/Nhóm 5 số tiến với & [abab], với a khác b và ab loại 

trừ số 68, 86, 39, 79 

Tổ hợp acxxxxxac/acxxxxxca/aaxxxxxaa với "xxxxx" là 5 số trùng hoặc số tiến liên 

tiếp, số tiến cách đều 

Tổ hợp xaaaabbbb/aaaabbbbx và tổ hợp aaaaabcde/bcdeaaaaa với "bcde" là số tiến liên 

tiếp hoặc tiến cách đều. 

100,000,000 

3.4 
Tổ hợp số lộc phát: 

KH chọn [04 cặp số lộc phát + x] với x thuộc nhóm chứa số lộc phát 
15,000,000 

3.5 

Tổ hợp lặp dạng 3 cặp số thuộc nhóm aaabbbccc/bbbcccaaa/... aaabbbaaa. 

Tổ hợp số thần tài: KH chọn [04 cặp số thần tài + x] với x thuộc nhóm chứa số thần tài 

Tổ hợp aaaxxxaaa/aaaxxxbbb với x thuộc nhóm số lặp, số tiến liên tiếp hoặc số tiến cách 

đều 

12,000,000 
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3.6 

Tổ hợp số lộc phát:  

  + KH chọn [04 cặp số lộc phát + x] với x thuộc nhóm chứa số ngẫu nhiên  

  + KH chọn [03 cặp lộc phát + xxx] với x ngoại trừ nhóm ngẫu nhiên 

10,000,000 

3.7 

Tổ hợp lặp cặp 3 số: ngoại trừ tổ hợp số ngẫu nhiên 

Tổ hợp số lộc phát:  KH chọn [02 cặp số lộc phát + xxxxx] với x ngoại trừ số ngẫu 

nhiên 

Tổ hợp số thần tài:  

  + KH chọn [04 cặp số thần tài + x] với x là các số ngẫu nhiên 

  + KH chọn [03 cặp số thần tài + xxx] với x ngoại trừ số ngẫu nhiên 

Tổ hợp aaabaaabx, xaaabaaab, aaabxaaab 

Tổ hợp abbbabbbx, xabbbabbb, abbbxabbb 

Tổ hợp abcd + x + abcd 

Tổ hợp abcd + x + dcba 

Với x thuộc số ngẫu nhiên từ 0 đến 9 và “abcd” là 4 số tiến liên tiếp hoặc cách đều 

Tổ hợp 4 số trùng aaaabcdef, bcdefaaaa với “bcdef” là các số ngẫu nhiên 

Tổ hợp [abc] & Nhóm 3 số & [abc] 

Tổ hợp [abc] & Nhóm 3 số & [cba], [abccba] & Nhóm 3 số 

Tổ hợp aabaabaab, [aab] & Nhóm 3 số & [aab], [aabaab] & Nhóm 3 số, Nhóm 3 số & 

[aabaab] 

Tổ hợp abbabbabb, [abb] & Nhóm 3 số & [abb], [abbabb] & Nhóm 3 số, Nhóm 3 số & 

[abbabb] 

Tổ hợp [abb] & nhóm 3 số & [bba] 

Tổ hợp [aab] & Nhóm 3 số & [baa] 

Tổ hợp [aba] & nhóm 3 số & [aba] 

Tổ hợp [ababab] & nhóm 3 số, nhóm 3 số & [ababab], với   a khác b loại trừ 68, 86, 39, 

79 

Với “abc” là nhóm các số tiến liên tiếp, số tiến cách đều. 

Với " Nhóm 03 số" bao gồm nhóm 03 số tiến (dãy số tiến liên tiếp hoặc cách đều); 

nhóm 03 số lặp là các biến số aaa, aab, abb; Nhóm 03 số thần tài gồm 793, 397, 739, 

779, 379, 339, 399, 799; Nhóm 03 số lộc phát gồm 686, 868, 668, 688, 886 

Tổ hợp ababababx, xabababab với x thuộc số ngẫu nhiên từ 0 đến 9, với a khác b loại 

trừ 68, 86, 39, 79 

Tổ hợp xxaxxbxxc, axxbxxcxx với x khác a,b,c 

Tổ hợp aaxxxaaaa với "x" là các số lặp hoặc các số tiến liên tiếp hoặc cách đều 

Tổ hợp: 

+ aaaxxxaaa 

+ aaaxxxbbb 

Với “x” là số ngẫu nhiên và x khác a,b; X không thuộc số lặp, số tiến liên tiếp, cách 

đều. 

6,000,000 

3.8 

Tổ hợp số thần tài 

+ KH chọn [02 cặp số thần tài + xxxxx] ngoại trừ biến x là các số ngẫu nhiên 

+ KH chọn [03 cặp số thần tài + xxx] với x là các số ngẫu nhiên loại trừ nhóm giá 7 

Tổ hợp số lộc phát 

+ KH chọn [03 cặp số lộc phát + xxx] với x là các số ngẫu nhiên loại trừ nhóm giá 6 

3,000,000 

3.9 

Nhóm số đẹp khác và nhóm ngẫu nhiên loại trừ từ nhóm 6,7,8 

Tổ hợp: 

+ ababxabab (Với ab loại trừ 68, 86, 39, 79) 

1,000,000 

3.10 Nhóm số còn lại 500,000 
 

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 

1. Giải thích ký tự:  

- VND: Việt Nam đồng. 

- VAT: Thuế giá trị gia tăng. 

- TT: Tối thiểu. 

- TĐ: Tối đa. 

2. Quy định chung 

- (1): Phí do công ty cung cấp dịch vụ viễn thông thu trực tiếp từ thuê bao gửi tin nhắn. 

- (2): Hạn mức giao dịch cho dịch vụ Mobile Banking/Open Banking sẽ theo quy định hạn mức của Nam A Bank trong từng thời 

kỳ. 

- (3) và (4): Giao dịch nộp tiền mặt và rút tiền mặt đối với Khách hàng không có tài khoản thanh toán mở tại Nam A Bank được 

miễn phí đến khi có thông báo thay đổi. 

- Đối với phí SMS Banking nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn 1 số điện thoại hoặc 1 số tài khoản thì sẽ thu thêm tương ứng 



BM-QLCL.VBLQ.08, Ngày hiệu lực (29/08/2018)  4 

- Biểu phí Thu Ngân sách Nhà nước: áp dụng cho các giao dịch Thu Ngân sách Nhà nước không phân biệt cùng hay khác 

Tỉnh/Thành phố nơi mở tài khoản; Không miễn phí đối với gói tài khoản tối ưu. 

- Tài khoản đăng ký nhận thông báo thay đổi số dư (SMS Banking) bao gồm tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản thẻ, tài khoản 

thấu chi,… 

- Không thông báo thay đổi số dư đối với các giao dịch trả lãi từ 50.000 đồng trở xuống và; 

- Không thông báo thay đổi số dư khi phát sinh giao dịch thu phí định kỳ hoặc hoàn tiền theo chính sách ưu đãi từ 50.000 đồng trở 

xuống 

- Khách hàng đăng sử dụng dịch vụ Mobile Banking thì phải đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking. 

- Đối với phí thu bằng ngoại tệ, Khách hàng có thể trả bằng VNĐ theo tỷ giá bán ngoại tệ do Nam A Bank niêm yết tại thời điểm 

thu phí. 

- Nếu tài khoản khách hàng không đủ số dư tại thời điểm thu phí, Nam A Bank sẽ tiếp tục thu phí từ ngày thu phí đến cuối kỳ thu 

phí cho đến khi số dư có tài khoản bằng  0 đồng và thực hiện truy thu phí đối với kỳ thu phí còn nợ trước đó. Thời gian truy thu 

phí: cho đến khi không còn nợ phí. Đồng thời Nam A Bank có quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà khách hàng chưa thanh toán 

phí. 

- Đối với phí hàng tháng được thu vào ngày 24, 25 (Trường hợp ngày 24, 25 là ngày nghỉ/lễ thì thu sớm trước 01 ngày làm việc). 

- Trường hợp khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ, Nam A Bank tiến hành thu các loại phí chưa thu trong kỳ khi thực hiện 

ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

- Đối với dịch vụ Mobile Bank Plus, xác định khách hàng thu phí dịch vụ dựa vào số thuê bao di động sử dụng dịch vụ và tại 

thời điểm thu phí, chương trình sẽ thu phí khách hàng đang sử dụng dịch vụ (đã kích hoạt hoặc đang bị tạm khóa). Tài khoản sử 

dụng dịch vụ mở tại đơn vị nào sẽ thu phí vào thu nhập cho đơn vị đó. 

- Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong các trường hợp giao dịch yêu 

cầu hủy bỏ. 

- Biểu phí trên có thể thay đổi theo biểu phí dịch vụ của Nam A Bank trong từng thời kỳ 

 


